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Từ khóa: EATWELLB, chống mệt mỏi, động vật thực nghiệm. 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tác dụng chống mệt mỏi của dung dịch EATWELLB trên 

động vật thực nghiệm. Chuột nhắt trắng chủng Swiss được gây mệt mỏi bằng cách thực hiện bơi và bám trên 

trục quay Rotarod hàng ngày trong 1 tuần liên tục. Sau đó, chuột nhắt trắng gây mệt mỏi được uống sulbutiamin 

liều 96 mg/kg/ngày hoặc dung dịch EATWELLB liều 3,6 và 10,8 ml/kg/ngày trong 3 tuần liên tục. Tác dụng 

chống mệt mỏi của EATWELLB đã được xác định thông qua đánh giá sức bám, sức kéo của chuột, thử nghiệm 

bơi cưỡng bức và xác định các chỉ số sinh hóa. Kết quả nghiên cứu cho thấy dung dịch EATWELLB liều 3,6 

và 10,8 ml/kg/ngày có tác dụng làm kéo dài thời gian bám trên trục quay Rotarod, kéo dài thời gian bơi và 

tăng sức kéo của chuột nhắt trắng có ý nghĩa thống kê so lô mô hình. Hơn nữa, EATWELLB cả hai mức liều 

làm tăng nồng độ glucose và giảm nồng độ BUN, hoạt độ AST, ALT trong máu chuột. Ngoài ra, EATWELLB 

liều 3,6 và 10,8 ml/kg/ngày có tác dụng làm tăng lượng thức ăn tiêu thụ của chuột so có ý nghĩa thống kê 

so với lô mô hình. Như vậy, dung dịch EATWELLB có tác dụng chống mệt mỏi trên động vật thực nghiệm.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Tình trạng suy nhược thể chất hoặc tinh 
thần kéo dài có thể bắt nguồn từ mệt mỏi. Mệt 
mỏi thường đi kèm với cảm giác thiếu năng 
lượng, giảm động lực và suy giảm khả năng 
tập trung, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
sức khỏe, chất lượng cuộc sống và hiệu suất 
làm việc của con người.1 Hiện nay, mệt mỏi đã 
trở thành một vấn đề đáng lo ngại đối với sức 
khỏe cộng đồng. Nguyên nhân gây mệt mỏi rất 
đa dạng, bao gồm hoạt động thể lực quá mức, 
căng thẳng tâm lý hoặc cảm xúc kéo dài, dinh 
dưỡng kém, thiếu ngủ, bệnh lý mạn tính hoặc 
tác dụng không mong muốn của thuốc.2 Ngoài 
ra, hiện tượng mệt mỏi nói chung có mối liên 
hệ nhất định đến cảm giác chán ăn. Chán ăn 

có thể gây ra sự thiếu cân bằng trong dung nạp 
dinh dưỡng, dẫn đến khó cải thiện tình trạng 
mệt mỏi hay giải quyết nguyên nhân gây mệt 
mỏi. Tuy nhiên, cho đến nay, các thuốc hoặc 
phương pháp điều trị đặc hiệu cho hội chứng 
mệt mỏi mạn tính vẫn còn hạn chế. Do đó, việc 
tìm kiếm các chế phẩm có tác dụng chống mệt 
mỏi hiệu quả và ít tác dụng không mong muốn 
là cần thiết.3 

Sản phẩm nghiên cứu dung dịch EATWELLB 
có chứa thành phần L-Lysin, fibregum B, beta 
glucan, một số enzym và vitamin được bào chế 
dưới dạng dung dịch uống. Một số thành phần 
trong sản phẩm đã được chứng minh riêng lẻ 
có tác dụng chống mệt mỏi mạn tính.4-8 Tuy 
nhiên, tác dụng khi kết hợp các thành phần 
này chưa được đề cập đến. Hiện nay, trước 
khi tiến hành thử nghiệm sản phẩm mới trên 
người nhất thiết phải có các nghiên cứu khẳng 
định được tính an toàn và hiệu quả trên động 
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vật thực nghiệm. Trong nghiên cứu trước đây, 
dung dịch uống EATWELLB đã được đánh giá 
tính an toàn thông qua nghiên cứu độc tính 
cấp và độc tính bán trường diễn trên chuột 
nhắt trắng và chuột cống trắng.9 Nhằm đánh 
giá hiệu quả của EATWELLB, nghiên cứu này 
được thực hiện với mục tiêu: Đánh giá tác dụng 
chống mệt mỏi của dung dịch EATWELLB trên 
động vật thực nghiệm.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

1. Đối tượng 

Sản phẩm nghiên cứu

Sản phẩm nghiên cứu dung dịch EATWELLB 
có thành phần gồm L-Lysin hydroclorid (tương 
đương 200mg Lysin) 250mg; Fibregum B (chất 
xơ hoà tan) 100mg; Immunhightech (chứa Beta 
glucan ≥ 5%) 50 mg; Digezym (tương đương 
amylase (24.000 DU/g) 960 DU, protease (6000 
PC/g) 240 PC, lactase (4000 ALU/g) 160 ALU, 
lipase (200 FIP/g) 8 FIP, cellulase (1100 CU/g) 
44 CU) 40mg; Magnesi lactat (tương đương 
với 3,56mg Magnesi) 30 mg; Papain 50000 U/g 
(tương đương với 1000U) 20mg; Kẽm gluconat 
(tương đương 1,42mg kẽm) 10mg; Vitamin B1 
(thiamin mononitrat) 1mg; Vitamin B6 (pyridoxin 
hydroclorid) 1mg và tá dược vừa đủ 5ml. Sản 
phẩm dung dịch EATWELLB được sản xuất và 
phân phối bởi Công ty cổ phần dược phẩm An 
Châu. Sản phẩm nghiên cứu đạt tiêu chuẩn 
cơ sở với số lô sản xuất 930923 và hạn dùng 
10/09/2026. Liều dùng dự kiến trên người là 
15 mL/ngày. Dung dịch EATWELLB được bảo 
quản ở nhiệt độ không vượt quá 300C và độ ẩm 
không quá 75%.

Động vật thực nghiệm

Chuột nhắt trắng chủng Swiss, cả 2 giống 
khỏe mạnh, trọng lượng 25 ± 2g do Viện sinh 
Dịch tễ Trung ương cung cấp. Chuột được nuôi 
7 ngày trước khi nghiên cứu và trong suốt thời 
gian nghiên cứu với điều kiện nhiệt độ duy trì 

25 ± 10C, độ ẩm không khí và ánh sáng thích 
hợp. Chuột được nuôi bằng thức ăn tiêu chuẩn 
và uống nước tự do theo nhu cầu.

2. Phương pháp

Địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện tại Bộ môn 
Dược lý, Trường Đại học Y Hà Nội.

Chuột được chia ngẫu nhiên vào lô chứng 
sinh học và lô mô hình. Chuột lô mô hình được 
gây mệt mỏi bằng cách cho thực hiện bơi và 
bám trên trục quay Rotarod hàng ngày trong 1 
tuần liên tục. Vào mỗi buổi sáng, chuột được 
cho bơi trong một bình nước hình trụ (đường 
kính 15cm, mực nước sâu 15cm, nhiệt độ nước 
duy trì ở 37 ± 2°C). Thời gian bơi kết thúc khi 
chuột chìm trong nước liên tục 8 giây. Vào 
mỗi buổi chiều, chuột được đặt trên trục quay 
Rotarod và được theo dõi cho đến khi rơi khỏi 
trục. Sau 1 tuần gây mô hình, các chuột được 
chia ngẫu nhiên vào lô uống sulbutiamin/sản 
phẩm thử.10,11 

Sau khi gây mệt mỏi, chuột nhắt trắng được 
thành 5 lô, mỗi lô 10 con:

- Lô 1 (chứng sinh học): chuột bình thường 
uống nước cất 20 ml/kg/ngày.

- Lô 2 (mô hình): chuột mệt mỏi uống nước 
cất 20 ml/kg/ngày.

- Lô 3 (chứng dương): chuột mệt mỏi uống 
sulbutiamin liều 96 mg/kg/ngày.

- Lô 4: chuột mệt mỏi uống dung dịch 
EATWELLB liều 3,6 ml/kg/ngày (liều tương 
đương liều dự kiến dùng trên người, tính theo 
hệ số 12).

- Lô 5: chuột mệt mỏi uống dung dịch 
EATWELLB liều 10,8 ml/kg/ngày (liều gấp 3 lần 
liều tương đương liều dự kiến dùng trên người, 
tính theo hệ số 12).

Chuột nhắt trắng được uống nước cất/
sulbutiamin/sản phẩm thử vào buổi sáng trong 
3 tuần liên tục.
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Tiêu chí đánh giá:

- Đánh giá ảnh hưởng của dung dịch 
EATWELLB lên sức bám của chuột: Sau khi 
gây mô hình mệt mỏi mạn tính, chuột nhắt trắng 
được uống nước cất/ sản phẩm thử. Theo dõi 
các chỉ tiêu ở 5 thời điểm: trước khi gây mô 
hình; sau khi gây mô hình và trước uống sản 
phẩm thử; sau uống sản phẩm thử 1 tuần, 2 
tuần và 3 tuần. Tại mỗi thời điểm, thời gian bám 
của chuột được ghi lại. Thời gian bám của chuột 
được tính từ khi đặt lên trục quay Rotarod cho 
tới khi chuột rơi khỏi trục quay.11 

- Đánh giá ảnh hưởng của dung dịch 
EATWELLB lên sức kéo của chuột: Sau khi gây 
mô hình mệt mỏi mạn tính, chuột nhắt trắng 
được uống nước cất/sản phẩm thử. Theo dõi 
các chỉ tiêu ở 5 thời điểm: trước khi gây mô 
hình; sau khi gây mô hình và trước uống sản 
phẩm thử; sau uống sản phẩm thử 1 tuần, 2 
tuần và 3 tuần. Tại mỗi thời điểm: hai chi trước 
của chuột được đặt lên tay nắm, đuôi được kéo 
theo hướng ngược lại, theo phản xạ chuột sẽ 
bám vào tay nắm để chống lại, khi hai chi trước 
của chuột rời ra máy sẽ ghi lại lực kéo tối đa 
của chuột.11 

- Đánh giá tác dụng của dung dịch 
EATWELLB trên mô hình chuột bơi cưỡng bức: 
Sau khi gây mô hình mệt mỏi mạn tính, chuột 
nhắt trắng được uống nước cất/ sản phẩm thử. 
Theo dõi các chỉ tiêu ở 5 thời điểm: trước khi 
gây mô hình; sau khi gây mô hình và trước 
uống sản phẩm thử; sau uống sản phẩm thử 1 
tuần, 2 tuần và 3 tuần. Tại mỗi thời điểm, các 
chuột được nhịn đói trước 3 giờ và sau đó đeo 
chì trọng lượng bằng 8% thể trọng vào đuôi 
và cho từng chuột vào bình nước hình trụ có 

đường kính 15 cm, chiều cao mực nước 15 cm 
với nhiệt độ 37 ± 20C. Thời gian bơi được tính 
từ lúc chuột được thả vào bình nước đến khi 
chuột chìm trong nước 8 giây. Ngoài đánh giá 
thời gian bơi, các chuột ngay sau bơi được lấy 
máu động mạch để định lượng nồng độ BUN, 
nồng độ glucose, hoạt độ AST, ALT và hàm 
lượng albumin.12

- Đánh giá tác dụng ăn ngon của sản phẩm 
thử trên chuột nhắt trắng: Lượng thức ăn tiêu 
thụ của chuột được xác định tại các thời điểm 
trước khi gây mô hình, trước khi uống sản 
phẩm thử, sau 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần uống 
sản phẩm thử. Tại mỗi thời điểm nghiên cứu, 
chuột được nhịn đói 8 giờ trước khi bắt đầu 
đánh giá lượng thức ăn tiêu thụ. Chuột được 
cô lập vào từng chuồng riêng biệt và cho vào 
mỗi chuồng một lượng thức ăn cố định và giống 
nhau giữa các chuột. Sau 2 giờ, lượng thức ăn 
thừa trong từng chuồng được cân lại để xác 
định lượng thức ăn chuột đã tiêu thụ.13 Lượng 
thức ăn chuột tiêu thụ được so sánh giữa các 
lô nghiên cứu.

Xử lý số liệu

Phân tích thống kê được thực hiện bằng 
cách sử dụng SigmaPlot 12.0 (SYSTAT 
Software Inc, Richmond, CA, USA). Kết quả 
được biểu thị dưới dạng giá trị trung bình ± SD. 
Sự khác biệt giữa các nhóm được đánh giá 
bằng phương pháp phân tích phương sai một 
yếu tố (ONE WAY ANOVA) sau đó sử dụng test 
hậu kiểm Student-Newman-Keuls để so sánh 
từng cặp. Sự khác biệt có ý nghĩa khi p < 0,05. 

Ký hiệu: *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001: 
so với lô chứng sinh học, #p < 0,05, ##p < 0,01, 
###p < 0,001: so với lô mô hình.
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III. KẾT QUẢ 

 

được đánh giá bằng phương pháp phân tích phương sai một yếu tố (ONE WAY ANOVA) sau đó sử dụng 

test hậu kiểm Student-Newman-Keuls để so sánh từng cặp. Sự khác biệt có ý nghĩa khi p < 0,05.  

Ký hiệu: *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001: so với lô chứng sinh học, #p < 0,05, ##p < 0,01, ###p < 

0,001: so với lô mô hình. 

III. KẾT QUẢ  

 

Biểu đồ 1. Ảnh hưởng của dung dịch EATWELLB đến thời gian bám của chuột  

Kết quả Biểu đồ 1 cho thấy: 

- Tại thời điểm trước khi gây mô hình, thời gian bám trên trục quay Rotarod không có sự khác biệt 

giữa các lô nghiên cứu (p > 0,05). Tại thời điểm sau khi gây mô hình và trước khi uống sản phẩm thử, thời 

gian bám trên trục quay Rotarod của chuột lô mô hình giảm rõ rệt so với lô chứng sinh học (p < 0,05). Không 

có sự khác biệt về thời gian bám trên trục quay Rotarod của chuột lô uống sulbutiamin/EATWELLB so với lô 

mô hình (p > 0,05).  

- Tại thời điểm sau 1 tuần uống sulbutiamin/EATWELLB, thời gian bám trên trục quay Rotarod của 

chuột lô mô hình giảm rõ rệt so với lô chứng sinh học (p < 0,05). Sulbutiamin liều 96 mg/kg/ngày và dung 

dịch EATWELLB liều 10,8 ml/kg/ngày làm kéo dài thời gian bám của chuột trên trục quay Rotarod có ý nghĩa 

thống kê so với lô mô hình (p < 0,05). EATWELLB liều 3,6 ml/kg/ngày có xu hướng làm kéo dài thời gian 
bám của chuột trên trục quay Rotarod so với lô mô hình, tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê 

(p > 0,05).  

- Tại thời điểm sau 2 tuần và 3 tuần uống sulbutiamin/EATWELLB, thời gian bám trên trục quay 

Rotarod của chuột lô mô hình giảm rõ rệt so với lô chứng sinh học (p < 0,05). Sulbutiamin và dung dịch 
EATWELLB cả hai mức liều đều làm kéo dài thời gian bám của chuột trên trục quay Rotarod có ý nghĩa 

thống kê so với lô mô hình (p < 0,05).  

Biểu đồ 1. Ảnh hưởng của dung dịch EATWELLB đến thời gian bám của chuột 

Kết quả Biểu đồ 1 cho thấy:
- Tại thời điểm trước khi gây mô hình, thời 

gian bám trên trục quay Rotarod không có sự 
khác biệt giữa các lô nghiên cứu (p > 0,05). Tại 
thời điểm sau khi gây mô hình và trước khi uống 
sản phẩm thử, thời gian bám trên trục quay 
Rotarod của chuột lô mô hình giảm rõ rệt so với 
lô chứng sinh học (p < 0,05). Không có sự khác 
biệt về thời gian bám trên trục quay Rotarod 
của chuột lô uống sulbutiamin/EATWELLB so 
với lô mô hình (p > 0,05). 

- Tại thời điểm sau 1 tuần uống sulbutiamin/
EATWELLB, thời gian bám trên trục quay 
Rotarod của chuột lô mô hình giảm rõ rệt so với 
lô chứng sinh học (p < 0,05). Sulbutiamin liều 
96 mg/kg/ngày và dung dịch EATWELLB liều 

10,8 ml/kg/ngày làm kéo dài thời gian bám của 
chuột trên trục quay Rotarod có ý nghĩa thống 
kê so với lô mô hình (p < 0,05). EATWELLB liều 
3,6 ml/kg/ngày có xu hướng làm kéo dài thời 
gian bám của chuột trên trục quay Rotarod so 
với lô mô hình, tuy nhiên sự khác biệt không có 
ý nghĩa thống kê (p > 0,05). 

- Tại thời điểm sau 2 tuần và 3 tuần uống 
sulbutiamin/EATWELLB, thời gian bám trên trục 
quay Rotarod của chuột lô mô hình giảm rõ rệt 
so với lô chứng sinh học (p < 0,05). Sulbutiamin 
và dung dịch EATWELLB cả hai mức liều đều 
làm kéo dài thời gian bám của chuột trên trục 
quay Rotarod có ý nghĩa thống kê so với lô mô 
hình (p < 0,05). 
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Biểu đồ 2. Ảnh hưởng của dung dịch EATWELLB đến sức kéo của chuột 

Kết quả Biểu đồ 2 cho thấy:
- Tại thời điểm trước khi gây mô hình, sức 

kéo của chuột không có sự khác biệt giữa các 
lô nghiên cứu (p > 0,05). Tại thời điểm sau khi 
gây mô hình và trước khi uống sản phẩm thử, 
sức kéo của chuột lô mô hình giảm rõ rệt so với 
lô chứng sinh học (p < 0,01). Không có sự khác 
biệt về sức kéo của chuột lô uống sulbutiamin/
EATWELLB so với lô mô hình (p > 0,05).

- Tại thời điểm sau 1 tuần uống sulbutiamin/
EATWELLB, sức kéo của chuột lô mô hình 
giảm rõ rệt so với lô chứng sinh học (p < 0,05). 
Sulbutiamin liều 96 mg/kg/ngày và dung dịch 
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so với lô chứng sinh học (p < 0,05). Sulbutiamin liều 96 mg/kg/ngày và dung dịch EATWELLB liều 10,8 

ml/kg/ngày làm tăng sức kéo có ý nghĩa thống kê so với lô mô hình (p < 0,05). EATWELLB liều 3,6 
ml/kg/ngày có xu hướng làm tăng sức kéo của chuột so với lô mô hình, tuy nhiên sự khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê (p > 0,05). 

- Tại thời điểm sau 2 tuần và 3 tuần uống sulbutiamin/EATWELLB, sức kéo của chuột lô mô hình 
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hai liều đều tăng sức kéo so với lô mô hình, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).  

 

Biểu đồ 3. Ảnh hưởng của dung dịch EATWELLB đến thời gian bơi của chuột 

Kết quả Biểu đồ 3 cho thấy 

EATWELLB liều 10,8 ml/kg/ngày làm tăng sức 
kéo có ý nghĩa thống kê so với lô mô hình (p 
< 0,05). EATWELLB liều 3,6 ml/kg/ngày có xu 
hướng làm tăng sức kéo của chuột so với lô mô 
hình, tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa 
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(p < 0,05). Sulbutiamin liều 96 mg/kg/ngày và 
dung dịch EATWELLB cả hai liều đều tăng sức 
kéo so với lô mô hình, sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (p < 0,05). 
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Kết quả Biểu đồ 3 cho thấy
- Tại thời điểm trước khi gây mô hình, thời 

gian bơi của chuột không có sự khác biệt giữa 
các lô nghiên cứu (p > 0,05). Tại thời điểm sau 
khi gây mô hình và trước khi uống sản phẩm 
thử, thời gian bơi của chuột lô mô hình giảm rõ 
rệt so với lô chứng sinh học (p < 0,05). Không 
có sự khác biệt về thời gian bơi của chuột lô 
uống sulbutiamin/EATWELLB so với lô mô hình 
(p > 0,05).

- Tại thời điểm sau 1 tuần uống sulbutiamin/
EATWELLB, thời gian bơi của chuột lô mô 
hình giảm rõ rệt so với lô chứng sinh học (p < 
0,05). Sulbutiamin liều 96 mg/kg/ngày và dung 

dịch EATWELLB liều 10,8 ml/kg/ngày làm kéo 
dài thời gian bơi có ý nghĩa thống kê so với lô 
mô hình (p < 0,05). EATWELLB liều 3,6 ml/kg/
ngày có xu hướng làm kéo dài thời gian bơi của 
chuột so với lô mô hình, tuy nhiên sự khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05).

- Tại thời điểm sau 2 tuần và 3 tuần uống 
sulbutiamin/EATWELLB, thời gian bơi của 
chuột lô mô hình giảm rõ rệt so với lô chứng 
sinh học (p < 0,05). Sulbutiamin liều 96 mg/kg/
ngày và dung dịch EATWELLB cả hai mức liều 
đều kéo dài thời gian bơi so với lô mô hình, sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 

Bảng 1. Ảnh hưởng của dung dịch EATWELLB đến nồng độ BUN, nồng độ glucose, 
hàm lượng albumin trong máu chuột ngay sau bơi 

Lô chuột n
Nồng độ BUN 

(mmol/l) 
(trung bình ± SD)

Nồng độ glucose 
(mg/dl)

(trung bình ± SD)

Hàm lượng albumin 
(g/dl) 

(trung bình ± SD)

Chứng sinh học 10 8,67 ± 1,36 129,50 ± 25,39 3,21 ± 0,12

Mô hình 10 10,80 ± 2,04* 100,51 ± 16,41* 3,26 ± 0,26*

Sulbutiamin liều 96 mg/
kg/ngày

10 9,07 ± 1,43# 121,31 ± 22,00# 3,11 ± 0,11

EATWELLB liều 3,6 ml/
kg/ngày

10 9,26 ± 0,88# 122,05 ± 25,98# 3,07 ± 0,22

EATWELLB liều 10,8 
ml/kg/ngày

10 9,09 ± 1,16# 120,14 ± 19,85# 3,13 ± 0,12

Kết quả Bảng 1 cho thấy chuột lô mô hình 
có nồng độ BUN tăng và nồng độ glucose máu 
giảm có ý nghĩa thống kê so với lô chứng sinh 
học (p < 0,05). Chuột uống sulbutiamin và dung 
dịch EATWELLB cả hai mức liều có nồng độ 
BUN giảm và nồng độ glucose máu tăng có ý 
nghĩa thống kê so với lô mô hình (p < 0,05). 
Không có sự khác biệt về nồng độ BUN và nồng 

độ glucose máu của chuột giữa các lô uống 
dung dịch EATWELLB và lô uống sulbutiamin 
(p > 0,05). Hàm lượng albumin ở các lô uống 
sulbutiamin và dung dịch EATWELLB cả mức 
2 liều không có sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê so với lô chứng sinh học và lô mô hình (p > 
0,05). 
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Kết quả Biểu đồ 4 cho thấy hoạt độ AST và 
ALT trong máu chuột ở lô mô hình tăng có ý 
nghĩa thống kê so với lô chứng sinh học (p < 
0,05). Hoạt độ AST và ALT trong máu chuột lô 

uống sulbutiamin liều 96 mg/kg/ngày và dung 
dịch EATWELLB liều 3,6 ml/kg/ngày và liều 
10,8 ml/kg/ngày giảm có nghĩa thống kê so với 
lô mô hình (p < 0,05). 

 

 

Biểu đồ 4. Ảnh hưởng của dung dịch EATWELLB đến hoạt độ AST và ALT trong máu chuột ngay sau 
bơi  

Kết quả Biểu đồ 4 cho thấy hoạt độ AST và ALT trong máu chuột ở lô mô hình tăng có ý nghĩa thống 

kê so với lô chứng sinh học (p < 0,05). Hoạt độ AST và ALT trong máu chuột lô uống sulbutiamin liều 96 

mg/kg/ngày và dung dịch EATWELLB liều 3,6 ml/kg/ngày và liều 10,8 ml/kg/ngày giảm có nghĩa thống kê so 

với lô mô hình (p < 0,05).  

Bảng 2. Ảnh hưởng của dung dịch EATWELLB đến lượng thức ăn tiêu thụ  

Lô chuột n 

Lượng thức ăn tiêu thụ (g) (trung bình ± SD) 

Sau khi gây mô 
hình và trước khi 
uống sản phẩm 

thử 

Sau 1 tuần 
uống sản 
phẩm thử 

Sau 2 tuần 
uống sản 
phẩm thử 

Sau 3 tuần 
uống sản 
phẩm thử 

Chứng sinh học 10 1,84 ± 0,34 1,91 ± 0,50 1,88 ± 0,55 2,06 ± 0,55 

Mô hình 10 1,28 ± 0,70* 1,36 ± 0,47* 1,42 ± 0,36* 1,39 ± 0,42* 

Sulbutiamin 96 
mg/kg/ngày 10 1,32 ± 0,54* 1,95 ± 0,56# 1,86 ± 0,51# 1,93 ± 0,63# 

EATWELLB 3,6 
ml/kg/ngày 10 1,36 ± 0,24* 2,75 ± 1,69# 2,88 ± 

0,97*## 2,82 ± 0,74*### 

EATWELLB 10,8 
ml/kg/ngày 10 1,23 ± 0,37* 3,01 ± 0,93**## 2,94 ± 

1,01*## 3,01± 0,78*### 

Kết quả Bảng 2 cho thấy: Tại thời điểm sau khi gây mô hình và trước khi uống sản phẩm thử, lượng 
thức ăn của chuột lô mô hình giảm rõ rệt so với lô chứng sinh học (p < 0,05). Không có sự khác biệt về 

lượng thức ăn của chuột lô uống sulbutiamin/EATWELLB so với lô mô hình (p > 0,05). Tại thời điểm sau 1, 2 

và 3 tuần uống sulbutiamin/EATWELLB, lượng thức ăn của chuột lô mô hình giảm rõ rệt so với lô chứng 

sinh học (p < 0,05). Sulbutiamin và dung dịch EATWELLB cả hai mức liều đều làm tăng lượng thức ăn của 

chuột so với lô mô hình, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).  

IV. BÀN LUẬN 

Mệt mỏi mạn tính là một tình trạng thường gặp, đặc trưng bởi sự suy giảm kéo dài về thể lực và tinh 

thần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống và hiệu suất lao động của người bệnh.14 Trong 

nghiên cứu này, mô hình gây mệt mỏi bằng bơi cưỡng bức và bám trên trục quay ở chuột nhắt trắng đã 

Biểu đồ 4. Ảnh hưởng của dung dịch EATWELLB 
đến hoạt độ AST và ALT trong máu chuột ngay sau bơi 

Bảng 2. Ảnh hưởng của dung dịch EATWELLB đến lượng thức ăn tiêu thụ 

Lô chuột n

Lượng thức ăn tiêu thụ (g) (trung bình ± SD)

Sau khi gây mô hình 
và trước khi uống 

sản phẩm thử

Sau 1 tuần 
uống sản 
phẩm thử

Sau 2 tuần 
uống sản 
phẩm thử

Sau 3 tuần 
uống sản 
phẩm thử

Chứng sinh học 10 1,84 ± 0,34 1,91 ± 0,50 1,88 ± 0,55 2,06 ± 0,55

Mô hình 10 1,28 ± 0,70* 1,36 ± 0,47* 1,42 ± 0,36* 1,39 ± 0,42*

Sulbutiamin
96 mg/kg/ngày

10 1,32 ± 0,54* 1,95 ± 0,56# 1,86 ± 0,51# 1,93 ± 0,63#

EATWELLB
3,6 ml/kg/ngày

10 1,36 ± 0,24* 2,75 ± 1,69# 2,88 ± 0,97*## 2,82 ± 0,74*###

EATWELLB
10,8 ml/kg/ngày

10 1,23 ± 0,37* 3,01 ± 0,93**## 2,94 ± 1,01*## 3,01± 0,78*###

Kết quả Bảng 2 cho thấy: Tại thời điểm sau 
khi gây mô hình và trước khi uống sản phẩm 
thử, lượng thức ăn của chuột lô mô hình giảm 

rõ rệt so với lô chứng sinh học (p < 0,05). 
Không có sự khác biệt về lượng thức ăn của 
chuột lô uống sulbutiamin/EATWELLB so với lô 
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mô hình (p > 0,05). Tại thời điểm sau 1, 2 và 3 
tuần uống sulbutiamin/EATWELLB, lượng thức 
ăn của chuột lô mô hình giảm rõ rệt so với lô 
chứng sinh học (p < 0,05). Sulbutiamin và dung 
dịch EATWELLB cả hai mức liều đều làm tăng 
lượng thức ăn của chuột so với lô mô hình, sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 

IV. BÀN LUẬN
Mệt mỏi mạn tính là một tình trạng thường 

gặp, đặc trưng bởi sự suy giảm kéo dài về thể 
lực và tinh thần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
chất lượng cuộc sống và hiệu suất lao động của 
người bệnh.14 Trong nghiên cứu này, mô hình 
gây mệt mỏi bằng bơi cưỡng bức và bám trên 
trục quay ở chuột nhắt trắng đã được sử dụng 
để đánh giá tác dụng chống mệt mỏi của dung 
dịch EATWELLB. Các thử nghiệm đánh giá sức 
bám, sức kéo, bài kiểm tra bơi cưỡng bức và 
các chỉ số sinh hóa đã được tiến hành để xác 
định hiệu quả của sản phẩm. BUN là sản phẩm 
chính của quá trình chuyển hóa protein và acid 
amin trong cơ thể, và được xem là một chỉ số 
sinh hóa liên quan đến tình trạng mệt mỏi. Khi 
cơ thể mệt mỏi, quá trình chuyển hóa glycogen 
và lipid trở nên không đủ để đáp ứng nhu cầu 
năng lượng, buộc cơ thể phải huy động quá trình 
phân giải protein để tạo năng lượng. Vận động 
thể lực cường độ cao làm tăng quá trình phân 
giải và chuyển hóa protein cũng như acid amin, 
từ đó dẫn đến tăng mức BUN. Trong nghiên 
cứu này, BUN được sử dụng như một dấu ấn 
sinh học để đánh giá tình trạng mệt mỏi do vận 
động.11 Ngoài ra, trên mô hình chuột gây mệt 
mỏi mạn tính, hoạt độ của các enzym gan như 
AST và ALT thường có xu hướng tăng, phản 
ánh tình trạng tổn thương tế bào gan do stress 
oxy hóa và rối loạn chuyển hóa liên quan đến 
mệt mỏi kéo dài. Bên cạnh đó, nồng độ glucose 
máu thường giảm so với nhóm chứng sinh học, 
cho thấy sự suy giảm dự trữ năng lượng và rối 
loạn cân bằng glucose trong quá trình đáp ứng 

với stress mạn tính. Những thay đổi này là các 
chỉ dấu sinh hóa quan trọng, giúp đánh giá mức 
độ rối loạn chuyển hóa và tổn thương cơ quan 
đích trong mô hình mệt mỏi mạn tính.15 Kết quả 
nghiên cứu cho thấy nồng độ BUN, AST, ALT 
tăng có ý nghĩa thống kê, trong khi nồng độ 
glucose giảm rõ rệt ở nhóm chuột gây mệt mỏi 
và không dùng sản phẩm thử. Ngoài ra, chuột 
lô mô hình có sức bám, sức kéo và thời gian 
bơi giảm rõ rệt so với lô chứng sinh học. Kết 
quả này tương tự với kết quả được ghi nhận 
trong các nghiên cứu trước đó.14 Điều này cho 
thấy trong nghiên cứu này mô hình gây mệt mỏi 
ở chuột đã được xây dựng thành công. 

Chán ăn là một trong những biểu hiện 
thường gặp đi kèm với tình trạng mệt mỏi, đặc 
biệt trong các bệnh lý mạn tính hoặc stress kéo 
dài. Tình trạng chán ăn kéo dài không chỉ làm 
giảm lượng năng lượng và dưỡng chất nạp 
vào, mà còn góp phần làm trầm trọng thêm 
vòng xoắn mệt mỏi, suy giảm thể trạng và chức 
năng sinh lý.16 Vì vậy, trong nghiên cứu này, 
bên cạnh đánh giá tác dụng chống mệt mỏi 
của dung dịch EATWELLB, nghiên cứu còn tiến 
hành đánh giá tác dụng kích thích tiêu thụ thức 
ăn trên mô hình chuột nhắt trắng gây mệt mỏi 
mạn tính. Kết quả nghiên cứu cho thấy sử dụng 
dung dịch ở hai mức liều là 3,6 và 10,8 ml/kg/
ngày có tác dụng chống mệt mỏi và kích thích 
tiêu thụ thức ăn, lần lượt thể hiện thông qua 
việc làm tăng sức kéo, sức bám, thời gian bơi 
của chuột, cải thiện các chỉ số hóa sinh như 
nồng độ BUN, glucose, albumin, hoạt độ ALT, 
AST trong máu chuột sau khi bơi và tăng lượng 
thức ăn được tiêu thụ.

Trong sản phẩm EATWELLB, một số các 
thành phần chính đã được biết đến và chứng 
minh tác dụng giảm mệt mỏi và làm tăng cảm 
giác ăn ngon. Magnesi là một nguyên tố vi 
lượng thiết yếu có vai trò quan trọng trong việc 
duy trì chức năng cơ, chuyển hóa năng lượng 
và điều hòa stress oxy hóa – những yếu tố 
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then chốt trong cơ chế bệnh sinh của mệt mỏi 
mạn tính. Mặc dù chưa có nhiều nghiên cứu 
tập trung trực tiếp vào hội chứng mệt mỏi mạn 
tính nhưng các bằng chứng từ nghiên cứu lâm 
sàng và tiền lâm sàng cho thấy magnesi có thể 
góp phần cải thiện tình trạng mệt mỏi kéo dài 
thông qua nhiều cơ chế khác nhau. Các nghiên 
cứu lâm sàng cho thấy bổ sung magnesi có thể 
cải thiện khối lượng cơ, sức mạnh cơ hô hấp, 
khả năng hồi phục sau vận động và giảm đau 
nhức cơ cũng như tình trạng viêm ở vận động 
viên và bệnh nhân mắc một số bệnh lý khác 
nhau.17 Bên cạnh đó, vai trò của các vitamin, 
đặc biệt là vitamin B1, trong việc tăng cường 
thể lực và giảm mệt mỏi đã được ghi nhận rõ 
ràng trong nhiều nghiên cứu. Dạng hoạt động 
chính của vitamin B1 trong cơ thể là thiamin 
pyrophosphat, đóng vai trò coenzym trong 
các phản ứng dehydrogen hóa thiết yếu của 
chuyển hóa năng lượng, đặc biệt là quá trình 
chuyển đổi pyruvat thành acetyl-CoA thông qua 
enzym pyruvat dehydrogenase, từ đó góp phần 
quan trọng vào chuyển hóa carbohydrat.4 Bên 
cạnh đó, thiamin còn là coenzym của enzym 
khử carboxyl các acid amin chuỗi nhánh, hỗ trợ 
tạo các sản phẩm trung gian có thể đi vào chu 
trình Krebs để sinh năng lượng. Vì vậy, việc bổ 
sung thiamin có thể giúp tăng cường chuyển 
hóa năng lượng, làm giảm cảm giác mệt mỏi 
trong quá trình vận động. Một số nghiên cứu 
trước đây đã chỉ ra rằng thiamin, khi sử dụng 
đơn độc, có hiệu quả trong việc cải thiện sức 
bền, giảm ngưỡng tạo lactat và nồng độ lactat 
huyết tương, đặc biệt ở người cao tuổi và 
người lao động thể lực.18 Kết quả trong nghiên 
cứu này tiếp tục khẳng định vai trò của vitamin 
B1 khi sulbutiamin - một dẫn xuất tổng hợp 
của thiamin - được sử dụng đơn độc trong lô 
3, thể hiện tác dụng cải thiện rõ rệt tình trạng 
mệt mỏi.18 

Kết quả nghiên cứu cho thấy dung dịch 
EATWELLB có tác dụng tăng lượng thức ăn 

tiêu thụ trên mô hình chuột bị gây mệt mỏi 
mạn tính, thể hiện qua sự gia tăng có ý nghĩa 
lượng thức ăn tiêu thụ ở các lô chuột được 
sử dụng sulbutiamin và EATWELLB ở cả hai 
mức liều so với nhóm đối chứng mô hình. Tác 
dụng này có thể bắt nguồn từ tác dụng của các 
thành phần hoạt chất trong công thức, bao gồm 
L-lysin, kẽm, vitamin B1 và B6 - những vi chất 
đã được chứng minh có liên quan đến điều hòa 
cảm giác ngon miệng ở người trong nghiên cứu 
của Nagaraj và cộng sự.19 Nghiên cứu của Jia-
Ming Zou và cộng sự trên cá cho thấy lysin có 
khả năng thúc đẩy cảm giác ngon miệng thông 
qua việc làm tăng biểu hiện của neuropeptid Y 
- một neuropeptid đã được chứng minh có tác 
dụng kích thích ăn uống.5 Mặc dù chưa có bằng 
chứng trực tiếp trên người, tuy nhiên các tác 
giả cho rằng neuropeptid Y phân bố rộng rãi 
ở các loài động vật có xương sống, do đó cơ 
chế này có thể mang tính tương đồng ở người. 
Bên cạnh đó, nghiên cứu của Khwatenge và 
cộng sự ghi nhận lysin làm giảm biểu hiện thụ 
thể leptin và tăng biểu hiện thụ thể ghrelin tại 
các cơ quan tiêu hóa của gà, qua đó làm tăng 
tín hiệu kích thích cảm giác thèm ăn.6 Ngoài ra, 
beta-glucan, là một polysaccharid, đã được đề 
cập trong nghiên cứu của Cloetens và cộng sự 
như một tác nhân tiềm năng cải thiện cảm giác 
ngon miệng.7 Ngoài ra, các enzym tiêu hóa như 
digezym (hỗn hợp nhiều enzym) có khả năng 
phân giải tinh bột, protein và lipid - được giả 
định là có thể cải thiện cảm giác thèm ăn một 
cách gián tiếp thông qua việc tăng hiệu quả tiêu 
hóa và hấp thu dưỡng chất.8 Như vậy, dung 
dịch EATWELLB thể hiện tác dụng chống mệt 
mỏi và kích thích tiêu thụ thức ăn trên chuột 
nhắt trắng gây mệt mỏi thực nghiệm.

V. KẾT LUẬN
Dung dịch EATWELLB liều 3,6 ml/kg/ngày 

(liều tương đương với liều dự kiến trên người 
lớn 50kg là 4,8 g/ngày, tính theo hệ số 12) và 
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liều 10,8 ml/kg/ngày (liều gấp 3 lần liều dự kiến 
trên người, tính theo hệ số 12) có tác dụng 
chống mệt mỏi trên chuột nhắt thực nghiệm. 
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Summary
ANTI-FATIGUE EFFECTS OF EATWELLB SOLUTION 

IN EXPERIMENTAL ANIMALS
This study aimed to evaluate the anti-fatigue effects of EATWELLB solution in experimental 

animals. Fatigue was induced in Swiss mice through daily swimming and Rotarod tests for one week. 
Following fatigue induction, the mice were orally administered either sulbutiamine at 96 mg/kg/day or 
EATWELLB solution at 3.6 and 10.8 ml/kg/day for three consecutive weeks. The anti-fatigue effects 
of EATWELLB were confirmed through a rotarod performance test, measuring the mice grip strength 
force a forced swimming test, and determination of biochemical parameters. Our results indicated that 
treatment with EATWELLB at both doses significantly increased grip strength force and prolonged 
riding and swimming times compared to the model group. Additionally, EATWELLB increased blood 
glucose levels and reduced blood urea nitrogen (BUN), as well as serum AST and ALT. Furthermore, 
EATWELLB at both doses significantly increased food intake compared to the model group. These 
findings suggest that the EATWELLB solution exerts anti-fatigue effects in experimental animals.

Keywords: EATWELLB, anti-fatigue, experimental animals.


